
Mô tả Đặc tính ưu việt

GCN 500 S1 là một loại keo dán gạch gốc xi măng, được sản xuất từ xi măng
chất lượng cao, cát khoáng thiên nhiên đã qua chế biến, phụ gia khoáng thiên
nhiên, bột nhũ tương có thể phân tán lại và nhiều loại phụ gia polymer khác,
được sản xuất theo công thức khoa học, thiết bị hiện đại và quy trình công
nghệ tiên tiến.

GCN 500 S1 cung cấp những đặc tính sau:
- Các thành phần được phối trộn sẵn
- Thi công dễ dàng, thuận tiện
- Độ bám dính vượt trội
- Khả năng chống trượt tốt
- Khả năng đàn hồi tốt
- Khả năng ổn định trên nền bị biến dạng
- Chống chịu thời tiết tốt
- Không độc hại, không ăn mòn
- Thân thiện với môi trường

Ứng dụng

GCN 500 S1 là keo dán gạch cho mục đích thông dụng, phù hợp với các ứng
dụng: 
- Gạch Porcelain
- Gạch Granit
- Đá tự nhiên
- Các loại gạch có độ hút nước  ≤  0.5% kích thước gạch ≥ 1200 mm x 1200 mm
- Lớp nền ổn định kích thước gạch ≥  1200 mm x 1200 mm
- Lớp nền biến dạng kích thước gạch ≤ 1200 mm x 1200 mm

Tiêu chuẩn

- JC/T 547 : 2017
- TCVN 7899 : 2008
- Các kết quả thí nghiệm ở nước ngoài và Việt Nam được
cung cấp theo yêu cầu.
- Được phân loại C2TES1 theo TCVN 7899-1 : 2008

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói Bao 20 kg

Hạn sử dụng Sản phẩm có bao bì nguyên vẹn và bảo quản tốt có thời hạn sử dụng là 12 tháng

Điều kiện lưu trữ Lưu trữ trong bao bì nguyên chưa mở ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Ngoại quan/màu sắc Bột màu xám bê tông

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cường độ bám dính 
(TCVN 7899-2:2008)

Cường độ bám dính khi kéo ≥ 1.0 N/mm2

Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm nước ≥ 1.0 N/mm2

Cường độ bám dính khi kéo sau khi gia nhiệt ≥ 1.0 N/mm2

Thời gian mở (sau ít nhất 30 phút) ≥ 0.5 N/mm2

Độ trượt (TCVN 7899-2:2008) Độ trượt ≤ 0.5 mm

Biến dạng ngang 
(TCVN 7899-2:2008)

Biến dạng ngang ≥ 2.5 mm
< 5 mm
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THÔNG TIN THI CÔNG

Tỷ lệ trộn Nước/Bột = 28 - 30% (5,6 – 6 kg nước/ 1 bao)
(Lượng nước sử dụng để trộn có thể thay đổi tùy thuộc vào độ sệt mong muốn của vữa sau khi
trộn)

Hiệu suất/ Sản lượng Một bao 20kg cho khoảng 18 lít vữa tươi
Cần khoảng 54 bao (20kg/bao) để tạo ra 1m  vữa3

Định mức Lượng sử dụng tham khảo cho độ dày thi công 1mm là từ 1.3 kg/m² đến 1.5 kg/m². Dữ liệu này
được tính toán trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn và chỉ mang tính chất tham khảo. Lượng
sử dụng thực tế cần được tính toán dựa trên tình trạng bề mặt tường tại công trường và phương
pháp thi công cụ thể.

Kích thước bay răng cưa Định mức 

6 mm x 6 mm 3.5 (kg/m )2

10 mm x 10 mm 5 (kg/m )2

12 mm x 12 mm 7 (kg/m )2

Nhiệt độ môi trường Tối thiểu +5℃, tối đa +40℃

Nhiệt độ bề mặt Tối thiểu +5℃, tối đa +40℃

Thời gian thi công Khoảng 60 phút (27℃/độ ẩm 65%)

Thời gian điều chỉnh Khoảng 20 phút

Thời gian để khô ≥ 20 phút

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng
thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

Việc lát gạch cần hoàn thành trước khi lớp vữa bắt đầu khô
trên bề mặt. Nếu lớp vữa đã khô trên bề mặt, cần phải tạo lại
lớp vữa mới.
Lượng sử dụng tham khảo cho độ dày thi công 1mm là từ 1.3
kg/m² đến 1.5 kg/m². Dữ liệu này được tính toán trong điều
kiện thử nghiệm tiêu chuẩn và chỉ mang tính chất tham khảo. 
Lượng sử dụng thực tế cần được tính toán dựa trên tình trạng
bề mặt tường tại công trường và phương pháp thi công cụ thể.

Chú ý quan trọng

Sản phẩm này chỉ cần thêm nước sạch để sử dụng, không cần thêm các
loại bột và chất lỏng khác khi trộn.
Sản phẩm sau khi mở nắp nên sử dụng hết trong một lần. Nếu chưa sử
dụng hết, cần đóng kín và bảo quản, sử dụng càng sớm càng tốt để tránh
ẩm ướt ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng.

Sinh thái học, sức khỏe và an toàn Xử lý đóng rắn/bảo dưỡng

- Sinh thái: Không được đổ bỏ vào nguồn nước
- Xử lý chất thải: Xử lý theo quy định của địa phương
- Vận chuyển: Không nguy hiểm
- Sản phẩm này là vật liệu xi măng có tính kiềm. Cần lưu ý hạn chế tiếp
xúc trực tiếp với da. Nếu sản phẩm dính vào mắt, cần rửa ngay bằng nước
sạch.

Thời gian chờ trước khi trám khe mặt tường

Thời gian chờ trước khi trám khe mặt sàn

Đưa vào sử dụng

Sau 7 – 8 giờ
 
Sau 24 giờ
 
Sau 14 ngày

HƯỚNG DẪN THI CÔNG Vệ sinh dụng cụ

Chất lượng bề mặt/xử lý sơ bộ

Bề mặt thi công phải phẳng, chắc chắn, khô ráo, sạch sẽ, không có dầu
mỡ, không có bụi bẩn, không có tạp chất hoặc các chất bẩn khác.
Độ bám dính kéo giãn của bề mặt thi công phải lớn hơn 0.4 MPa.

Tất cả thiết bị sau khi sử dụng phải được rửa sạch ngay bằng
nước; vật liệu sau khi đã đóng rắn chỉ có thể làm sạch bằng
phương pháp cơ học.
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Trộn Lưu ý

Đổ từ từ sản phẩm vào nước sạch, khuấy nhẹ, lượng nước thực tế
thêm vào tùy theo độ đặc cần thiết khi thi công.
Sau khi khuấy đều lần đầu, để hỗn hợp trong khoảng (3-5) phút, sau
đó khuấy lại (1-2) phút trước khi sử dụng.
Hỗn hợp đã trộn xong cần sử dụng hết trong một lần, không được
thêm nước và khuấy lại để sử dụng lần hai.

Những hướng dẫn trên được đúc kết từ quá trình thử nghiệm và
thực tiễn. Vui lòng thi công đúng theo các yêu cầu trong hướng dẫn.
Nếu xảy ra sự cố chất lượng do không tuân thủ đúng quy trình thi
công như hướng dẫn, Công ty chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ kỹ
thuật và giải pháp xử lý, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về các
tổn thất hay thiệt hại liên quan. Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ đại lý
địa phương hoặc nhân viên kỹ thuật của Công ty chúng tôi để được
hỗ trợ.

Thi công

Dùng bay để phết đều hỗn hợp vữa đã trộn lên bề mặt thi công và
mặt dán gạch, sau đó dùng bay có răng cưa phù hợp để tạo các
đường vân đều và thẳng.
Dùng lực ấn mạnh gạch lên bề mặt thi công, hoặc sử dụng búa cao
su, thiết bị rung hoặc các công cụ khác để đảm bảo gạch được dán
chặt vào bề mặt. NIGAO VIET NAM
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Địa chỉ: Thôn Chi Long, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Hotline: 0221 3767 583
Bộ phận kỹ thuật: 0783 119 423
Bộ phân kinh doanh: 0968 499 822
Website: Nigao-kj.com
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